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Năm báo cáo: 2023

I. THÔNG TIN CHƯNG
1. Thông tin khái quát về Công ty:
- _ Tên Công ty: Công ty cô phần Than Đèo Nai - Vinacomin
‹ — Địa chỉ:

< _ Trụ sở chính: Phường Câm Tây, Thành phố Câm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
x . Điện thoại: (84.0203) 3864 251 Fax: (84.0203) 3863 942
v_ Website: www.deonaicom.vn Email: thandeonai(deonai.com.vn

-_ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: số 5700101299 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư Tỉnh Quảng Ninh cập. Đăng ký lân đầu, ngày 01/01/2007; Đăng ký thay đôi lân
thứ 4, ngày 22 tháng 12 năm 2021.

-_ Vốn điều lệ: 294.390.970.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi
triệu chín trăm bây mươi ngàn đông chăn).

. Vốn đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:
191.354.140.000 đông băng 65% /Vôn Điều lệ (Một trăm chín mươi một tỷ ba trăm

năm mươi bồn triệu một trăm bôn mươi ngàn đồng chẵn).
- - Quá trình hình thành và phát triển.
- Việc thành lập: Trước ngày giải phóng vùng mỏ, Công ty Than Đèo Nai chỉ là một

công trường khai thác than thuộc Công ty khai thác than Bắc Kỷ của Pháp. Sau ngày giải
phóng Công ty Than Đèo Nai trực thuộc Xí nghiệp Than Cẩm Phả với chức năng kinh
doanh chính là khai thác than lộ thiên.

_
Ngày 0I tháng 8 năm 1960 Bộ Công nghiệp Nặng ra Quyết định giải thể Xí nghiệp Than

Câm Phả đê thành lập các Mỏ than mới. Mỏ than Đèo Nai (nay là Công ty Cô phân Than
Đèo Nai - Vinacomin) được thành lập và Công ty lây Ngày 01 tháng 8 năm 1960 là ngày
truyên thông của Công ty.

Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 2601
QĐ/TCCB thành lập doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập: Mỏ Than Đèo Nai.

Ngày 01 tháng 10 năm 2001, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam ra Quyết
định số 405/QĐ-HĐQT chính thức đổi tên Mỏ Than Đèo Nai thành Công ty Than Đèo Nai -
doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tông Công ty Than Việt Nam.

- Chuyễn đổi sở hữu thành công ty cô phân:
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Theo Quyết định số 1968/QĐ-BCN ngày 27/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về

việc chuyển Công ty than Đèo Nai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt
Nam (TKV) thành Công ty cô phần Than Đèo Nai. Công ty Than Đèo Nai đã thực hiện triển
khai đầy đủ các bước cỗ phần hóa theo quy định của Nhà nước và chính thức đi vào hoạt
động theo Mô hình Công ty cô phần kế từ ngày 01/01/2007 với tên giao dịch là Công ty cỗ

phần Than Đèo Nai - TKV. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm cổ phần hóa là

80.000.000.000 đồng trong đó phần vốn Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng
sản Việt Nam) năm giữ 51%, cô đông trong Công ty năm giữ 29% và phần còn lại 20% do

các cô đông ngoài Công ty năm giữ.

- Niêm yết: Ngày 21 tháng 11 năm 2008 cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Trung
tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) với mã chứng
khoán: TĐN.

- Tăng vốn Điều lệ đợt 1: Thực hiện Nghị. quyết của Đại hội đồng cô đông thường niên
năm 2011. Công ty Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ lên 160 tỷ đồng thông qua hình
thức phát hành cô phiêu thưởng cho các cô đông hiện hữu. Cô phiếu thưởng (8 triệu cỗ

phiếu) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 28/9/2011. Công ty
đã làm thủ tục thay đôi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, hoàn tất thủ tục tăng vốn
Điêu lệ, công bố thông tin theo quy định.

- Tăng vốn Điều lệ đợt 2: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cô đông thường niên 2016 Công
ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 294.390.970.000 đồng thông qua hình
thức phát hành cô phiêu thưởng cho các cô động hiện hữu. Cổ phiếu phát hành bổ sung
(13.439.097 cô phiếu) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày

12/10/2016. Công ty đã Làm thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, hoàn
tắt thủ tục tăng vốn Điều lệ, công bố thông tin theo quy định.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.
- Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ vào Giấy phép đăng ký doanh nghiệp được cấp, Công

ty có các ngành nghề kinh doanh chính sau:
STT Tên ngành Mã ngành

lÌ Khai thác và thu øom than cứng 0510

2 Khai thác và thu gom than non 0520
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- Địa bàn kinh doanh: Phường Cẩm Tây, Thành phố Câm Phả, Tỉnh Quảng Ninh;

- Địa bàn khai thác than: Thành Phó Câm Phả.

+ Diện tích khai trường: 5,8 km?

+ Phía Đông giáp Mỏ than Cọc Sáu

+ Phía Bắc giáp Mỏ than Cao Sơn

+ Phía Nam giáp khu vực dân cư thành phố Câm Phả

+ Phía Tây giáp khu vực Lộ Trí (Mỏ than Thống Nhất).

3. Thông tin về mô hình quản trị, tô chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần được niêm yết trên

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng
khoán và các quy định của Nhà nước áp dụng đối với Công ty niêm yết.
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- Cơ cầu bộ máy quản lý: Bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm
soát, Ban điều hành và bộ phận phòng ban tham mưu giúp việc.

- Công ty không có Công ty con, Công ty liên kết.
4. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Giữôôn định sản xuất và tiêu thụ, tạo việc làm và
thu nhập cho người lao động, nâng cao năng suất và tiết kiệm chỉ phí, Giữ vững công tác an
toàn— an ninh trong sản xuất.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
+ Thứ nhất: Tập trung giữ ôn định sản xuất theo kế hoạch dài hạn do Tập đoàn Công

nghiệp Than — Khoáng sản Việt Nam phê duyệt.
+ Thứ hai: Có các chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút nhân tài, đầu tư lĩnh vực

đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng để phục vụ cho sau này.
+ Thứ ba: Công ty có thê bố sung vốn kinh doanh từ một số nguồn vay tín dụng các

ngân hàng thương mại, huy động vỗn nhàn rỗi từ người lao động trong Công ty hoặc phát
hành thêm cổ phiếu theo Điều lệ Công ty để phát triển.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đông của Công ty:
+ Về công tác bảo vệ Môi trường: Trong quá trình khai thác và tiêu thụ than, Công ty

luôn chú trọng về công tác bảo vệ môi trường. Các công trình môi trường thực hiện cơ bản
đảm bảo tiến độ, việc trồng và chăm sóc cây, nạo vét mương suối thoát nước, tưới đường
thực hiện tốt. Giá trị thực hiện hàng năm đều cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

+ Công tác xã hội và cộng đồng: Được thường xuyên quan tâm và tham gia đóng góp
đầy đủ các quỹ từ thiện xã hội trên địa bàn.

5. Các rủi ro: Do điều kiện Mỏ khai thác lộ thiên (Hiện đang khai thác mức âm 255m
so với mực nước biên) nên ảnh hưởng nhiều đến các yếu tố về thiên nhiên thời tiết, điều kiện
diện khai thác chật hẹp và gần khu dân cư... làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023.
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 Công tygặp rất nhiều khó khăn: (ï) Ảnh

hưởng chiến tranh tại một số nơi trên thế giới, một sô chuỗi cung ứng bị đứt gãy; (ñ) Giá
nguyên nhiên vật liệu biến động (xăng, dầu, sắt, thép.. -); (1) Điều kiện khai thác xuông sâu,
đô thải khó khăn do diện đồ thải hẹp; cung độ vận chuyển xa, chiều cao nâng tải lớn, năng
lực sản xuất khâu vận tải thiếu, xu hướng biến động tăng của giá cả đầu vào làm cho giá
thành sản xuất cao; Thời tiết năm 2023 diễn biến khó lường, mưa nhiều ảnh hưởng đến tình
hình sản xuất kinh doanh của Công ty ; (iv) Thực hiện công tác hợp nhất hai Công ty theo
quyết định của Thủ tướng Chính Phủ; (v) Triển khai công tác chuẩn bị của Dự án khai thác
cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.

Bên cạnh đó Công ty cũng năm bắt được thời cơ, thuận lợi để đây mạnh SXKD, công
tác tiêu thụ thực hiện tốt do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường ở mức cao, đặc biệt than cục xô
sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Cơ sở vật chất trong nhiều năm qua được đrang bị
đồng bộ hiện đại nâng cao công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi công tác điều hành.
Công ty trong những năm gân đây áp dụng đây mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào trong sản
xuất theo chủ trương “03 hóa” của TKV nâng cao hiệu quả đối với sản xuất, tiết kiệm chỉ
phí và giá thành sản xuất. Công tác an ninh cơ bản được giữ vững. Công tác an toàn không
đạt yêu cầu đề ra.
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Đứng trước khó khăn và thử thách trên, đưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban
Giám đốc cùng với sự đồng thuận của người lao động trong toàn Công ty tìm ra nhiều giải
pháp tối ưu vượt qua khó khăn thách thức, phấn đâu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh năm 2023, kết quả như sau:

NGHI ` , Tỷlệ | Tỷ lệTH

TT CHỈ TIÊU ĐVT S09 HIỆN NĂM HIỆN XĂM giêng “ng
2023 (%) (%)

| 2 3 4 5 6 7=5/A4 | §=5/6

1 | Than sản xuất 1.000 tấn 2.450 2.644 2532| 108 | 104,4

- | Than nguyên khai Ề 1.600 1.621 1833| 101 88,4

- _ | Than sạch từ ĐĐLT W
850 1.023 6990| 120 | 146,4

2_ | Than tiêu thụ 1.000 tấn 2.444 2.633 2.522 | 107,7 | 104,4

3 | Đất đá bốc xúc 1.000 mỶ 21.000 22.288 21.655 | 106,1 | 102,9

4_ | Doanh thu tổng số Tỷ đồng 3.749 3.987 3.802 | 106,3 | 104,9

5 | Đầu tư xây dựng Tỷ đồng VI THỊ 203,04 164/004| 89,4 | 123,8

6 | Tiền lương b/quân 1000đ/n/t 10.278 14.641 12048| 142 | 113,1

7 | Lợi nhuận (trướcThuế) | Tỷ đồng 56,026 128,3 62171| 229 | 206,3

§_ | Chỉ trả cổ tức (dự kiến) % >6 21 8| 350 262,5

Năm 2023 do ảnh hưởng của chiến tranh các nước phương Tây dẫn đến nhiều biến động
đến kinh tế thế giới và Việt Nam, Ngành than từ đó cũng ảnh hưởng đến Công ty. Tuy nhiên
với những điều kiện khó khăn như vậy Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều

giải pháp khoán, quản trị chỉ phí, tăng doanh thu như: Giao và kiểm soát được cơ bản giá
thành các thiết bị chủ yếu. Tiếp tục triên khai giao khoán, thuê ngoài làm các dịch vụ để tiết

kiệm chỉ phí và tiết giảm lao động. Cân đối tài chính để duy trì sản xuất, đầu tư. Kết quả
doanh thu, lợi nhuận Công ty đều vượt kế hoạch.

Với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” Cán bộ công nhân viên đã chung sức đồng

lòng, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ góp phân hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chính trong
Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự
- Danh sách Ban điều hành.
1. Ông Đặng Thanh Bình - Giám đốc Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty cô phần Than Đèo Nai -

Vinacomin.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tô chức khác: Không
- Số cô phần đang nắm giữ

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 522 cô phần

- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

- Số cô phần do người có liên quan nắm giữ: Không.
€: Ông Thiệu Đình Giảng - Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cô phần Than Đèo Nai -

Vinacomnn.
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- Chức vụ đang năm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cô phần đang nắm giữ

Trong đó: - Sở hữu cá nhân: 2.576 cô phần
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

- Số cô phần do người có liên quan nắm giữ: Không.
3. Ông Nguyễn Ngọc Tùng - Phó Giám đốc Công ty.
- Chức vụ đang năm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty cổ phần than Đèo Nai-

Vinacomm.
- Chức vụ đang năm giữ tại Tô chức khác: Không
- Số cô phần đang nắm giữ:

Trong đó :  - Sở hữu cá nhân: 257 cô phần
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không.

4. Ông Vũ Trọng Hùng - Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang năm giữ tại Công ty: Phó giám đốc Công ty cô phần than Đèo Nai -

Vinacomm.
- Chức vụ đang năm giữ tại Tô chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : - Sở hữu cá nhân: 787 cô phần
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không
5. Bà Vũ Thị Hương - Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Đèo Nai -

Vinacomin.
- Chức vụ đang năm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần đang nắm giữ:

Trong đó : _ - Sở hữu cá nhân: 27.784 cổ phần
- Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: Không

- Số cổ phần do người có liên quan nắm giữ: Không.
* Những thay đổi trong Ban điều hành năm 2023:
Ông Thiệu Đình Giảng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Than Đèo

Nai - Vinacomin từ ngày 01/01/2023 theo Quyết định sô 4868/QĐÐ-TĐN ngày 30/12/2022.
* SỐ lượng, cơ cấu Cán bộ công nhân viên:

+ Số lao động đầu kỳ 01/01/2023là: 1.862 người
+ Số lao động có mặt đến 31/12/2023 là: 1.845 người. Trong đó:
+ Giảm trong năm: 70 người
+ Tăng trong năm: 53 người
+ Cơ cấu: Cán bộ nhân viên: 211 ngườichếm 11,4%

Công nhân kỹ thuật: 1.397 người chếm 75,7%
Lao động khác: 232 người chếm 12,6%
Viên chức QL: 05 người chiếm 0,3%
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Công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, Ban hành quy chế quản
lý lao động tiền lương theo quy định, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao
động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức, thăm hỏi
động viên, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động... luôn được quan
tâm, chú trọng.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn trong năm: Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển của Ngành

và kế hoạch đầu tư của Công ty, đầu tư có trọng tâm trọng điểm các thiết bị hiện đại, tiên tiễn
phù hợp với điều kiện công nghệ khai thác xuông sâu; giá trị thực hiện dự kiến thực hiện năm
2023 là 203,04 tỷ đồng/207 tỷ đồng bằng 97,8% kế hoạch điều chỉnh (so với cùng kỳ 2022 tăng
119%). Các dự án trọng điểm năm 2023 đã và đang thực hiện, gồm: (1) Đối với “Dự án khai
thác cụm mỏ Cọc Sáu— Đèo Nai” là một trong những dự án trọng điểm đầu tư chiến lược định
hướng phát triển Công ty giai đoạn sau năm 2023, đồng thời là dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư
trong lĩnh vực năng lượng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong “Quy hoạch tông thê

về năng lượng quôc gia thời kỳ 2021 + 2030, tầm nhìn đến 2050” tại Quyết định số 893/QĐÐ-

TTg ngày 26/7/2023; dự án đã được TKYV thông qua ngày 23/02/2023 tại Văn bản số 702/TKV-
ĐT với tổng mức đầu tư là 2.075 tỷ đồng, công suất khai thác 2,7 triệu tấn than/năm và thời
gian thực hiện dự án 15 năm (dự kiến kết thúc khai thác năm 2039); xác định tầm quan trọng
của dự án, HĐQT Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo chuẩn bị dự án để chỉ đạo với mục tiêu phê
duyệt dự án trước ngày 30/4/2024 và hoàn thành việc cấp Giấy phép khai thác trước ngày
31/3/2025; đến nay công tác chuẩn bị dự án đã và đang thực hiện đều đạt và vượt tiến độ kế

hoạch, cụ thể. (2) Đối với “Dựán di chuyền hồ nhận than từ mặt bằng +90” hoàn thành và bàn
giao đưa vào sử dụng đúng tiến độ trong tháng 3/2023, đáp ứng yêu câu phục vụ sản xuất, tiêu
thụ than của Công ty; dự án đã được phê duyệt Quyết toán dựán hoàn thành đúng thời gian quy
định tại Quyết định số 3834/QĐ-TĐNngày 30/8/2023 của Giám đốc Công ty. (3) Đối với các
“Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất và bổ sung nâng cao năng lực phục vụ sản xuất” VỀ cơ
bản các thiết bị chính đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đều đạt và vượt tiên độ hợp
đồng, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, gồm. (4) Đối với “Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện tử
>200 tấn” Công ty đã hoàn thành việc chuẩn bị và phê duyệt dự án; tuy nhiên dự án phải tạm
thời đừng thực hiện đầu tư, sau khi hoàn thành việc hợp nhất giữa Công ty CP Than Đèo Nai và

Công ty CP Than Cọc Sáu, sắp xếp xong tô chức sản xuất và xác định vị trí phù hợp để tiếp tục
triển khai thực hiện đầu tư dự án.

Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư:
(1) Tình hình thực hiện kế hoạch: Nhìn chung Công tác đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến

giai đoạn kết thúc thực hiện theo kế hoạch, đúng quy định hiện hành về Quản lý ĐTXD của Nhà
nước cũng như của TKV; các thiết bị, các công trình đầu tư đều đạt chất lượng, hoạt động và

vận hành tốt, không có sự cô xảy ra; công tác lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu
quốc gia thực hiện đúng và vượt lộ trình quy định của Thông tư sô 08/2022/TT-BKHDT ngày
31/5/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư (số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi,
chào hành cạnh tranh qua mạng là 17/17 gói thầu của dựán đạt 100% > 90%).

(2) Khó khăn, vướng mặc:

- Đôi với “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai”:

+ Các công việc còn lại của công tác chuẩn. bị “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu—- Đèo
Nai” chủ yếu phụ thuộc vào các cấp có thâm quyền địa phương, TP. Cẩm Phả, các Sở Ngành,
Bộ TNMT..., Công ty khó chủ động; đặc biệt là khó khăn trong việc lấy M/ kiến tham gia vào

Nhiệm vụ, Quy hoạch chỉ tiết và Chấp thuận chủ trương đầu tư (công tác chấp thuận chủ trương
đầu tư phát sinh thêm bước thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh theo quy định của
Ban thường vị Tỉnh ủy tại Quy chế số 08/QC-TU ngày 28/6/2023: Dự án đầu tư ngoài địa bàn
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khu công nghiệp có tông vốn đầu tư dự kiến từ 2.000 tỷ đồng trở lên).

+ “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai” huy động trữ lượng, tài nguyên phần
còn lại - GPKT (2817) của mỏ Đèo Nai, một phần khu vực Bắc phay B - GPKT (2820) của mỏ
Cọc Sáu và phần chồng lắn giữa 02 Giấy phép. Để được cấp Giấy phép khai thác cho “Dự án
Cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai” thì phải đóng cửa mỏ GPKT (2817) của mỏ Đèo Nai, một phần
khu vực Bắc phay B GPKT (2820) của mỏ Cọc Sáu. Trình tự thủ tục phức tạp, kéo dài nên khó
khăn cho việc xin cấp Giấy phép khai thác cho Cụm mỏ.

+ Công tác chuẩn bị “Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai” là một lĩnh vực khó
liên quan đến nhiều luật như Luật (Đầu tư; Đầu tư Công; Xây dựng; Khoáng sản; Quy hoạch;
Quy hoạch đô thị; Đất đai; Bảo vệ Môi trường; Lâm nghiệp; Đấu thầu;... Các hệ thống văn bản
hướng dẫn từ Luật đến Nghị định và đến Thông tư có thời gian hiệu lực khoảng trống còn lớn,
tạo khoảng hở gây lúng túng trong quá trình triên khai, áp dụng. Về chế độ chính sách pháp luật
liên tục thay đôi; các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật chưa đồng bộ, chưa thông nhất.
Cho nên việc áp dụng và vận dụng giữa các văn bản mới và cũ cho công việc gặp rất nhiều khó
khăn.

- Do ảnh hưởng của địa chính trị thế giới, cuộc chiến giữa Nga— Ukrania các nước cắm
vận lẫn nhau, dẫn đến: thị trường, thế giới không ôn định, giá cả vật tư, vật liệu, tỷ giá ngoại tỆ
đầu vào tăng cao khó xác định; tiến độ thực hiện của các nhà thầu bị ảnh hưởng kéo dài dẫn đến
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

b) Các công ty con, Công ty liên kết: Không
4. Tình hình tài chính

g) Tình hình tài chính.

Chỉ tiêu 31/12/2022 31/12/2023 nggiảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ
chức tín dụng và tỗ chức tài chính phi
ngân hàng:

Tông giá trị tài sản 1.469.478.200.999 1.260.6 1 8.894.679
(14.21)

Doanh thu thuần 3.792.754.745.856 3.980.500.622.621 4.95

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 57.953.421.300 126.911.861.409 118.99

Lợi nhuận khác 4.218.353.236 1.383.530.244
(67.20)

Lợi nhuận trước thuê 62.171.774.536 128.295.391.653
106,36

Lợi nhuận sau thuê 49.566.425.009 102.744.630.265
107,29

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 8% Dự kiến 21 % 162,5
Các chỉ tiêu khác: (tùy theo, đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động
kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
Các chỉ tiêu Năm 2022 Năm 2023 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ __ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,03 1,36
TS ngắn hạn /Nợ ngắn hạn
5n Hệ số thanh toán nhanh: 0,9 1,16



(TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ _ Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,75 0,66

+ _ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 2,97 1,97

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ _ Vòng quay hàng tồn kho: 37,87 36,85

(Giá vốn hàng bán)/ (Hàng tồn kho bình quân)
+ __ Doanh thu thuằn/Tổng tài sản 2,58 3,16

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,31 2,58

+. Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 15,94 32,68

+ _ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,54 7,53

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần 0,016 5,10

5. Cơ cấu cỗ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a) Cổ phân:

- Tổng số cô phần đang lưu hành: 29.439.097 cổ phân.

- Số cô phần chuyên nhượng tự do: 29.439.097 cô phân.

b) Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày 18/3/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam cấp ngày gần nhất.

kề:
Ấ _Ä À «Sô cô phân năm

STT Cơ cấu Cổ đông giữ Tỷ lệ (%)

I_ | CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC (2.492 cỗ đông) 29.317.938 | 99,59

1 | Cá nhân: 2.486 cổ đông 9.827.850 33,39

2 | Tổ chức: 06 cỗ đông, trong đó: 19.490.088 | 66,20

___|

01 cổ đông Nhà nước: Tập đoàn Công nghiệp Than ~ 19.135414| 6s0g
Khoáng sản Việt Nam

-_ | 05 cổ đông tô chức khác 354674| — 120

II |CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI (23 cỗ đông) 121159| 041

1 | Cá nhân: 17 cô đông 71.191] 0,24

2_ | Tổ chức: 06 cỗ đông 49.968 | 0.17

Tổng cộng: 2.515 cô đông 29.439.097 |_ 100,00

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đôi.

đ) Giao dịch cô phiếu quỹ: Không.
e) Các chứng khoán khác: Không.
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
6.1. Tác động lên môi trường:

- Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp do khai thác than lộ thiên tại Công

ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin, chỉ tiệt trong bảng sau:
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Tổng sản Hệ số phát Lượng CH¡ Hệ số chuyển | Lượng CH4
lượng than thải phát sinh đôi đơn vị phát sinh

Nguồn (Tắn) (m3/tắn) (m°) (GgCH./m) | (GgCH¡¿)
phát sinh

C D E
_ b

C=A*B 0,67x10% E=C*D

Khai thác 12 3172203,6 0,00000067 2,13

P: Ncc (2206001305
0,1 264350,3 0,00000067 0,18

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiêu phát thải khí nhà kính: không có

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu.
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm dịch

vụ chính của Công ty trong năm.
Sản phâm chính là khai thác than và giao nộp cho TKV thông qua hợp đồng phối hợp

kinh doanh hàng năm.
- Công suất của dự án: 1,75 triệu tấn than nguyên khai / năm;
- Diện tích quản lý (theo quy hoạch được duyệt): 1.435 ha;
- Loại mỏ: Lộ thiên
- Sản lượng than nguyên khai năm 2023: 1621.000 tấn.

- Doanh thu năm 2023: 3.987 tỷ đồng.
b) Báo cáo tỷ lệ phân trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng sản xuất sản phẩm

và dịch vụ chính của tổ chức: Công ty sản xuất khai thác than và tiêu thụ theo kế hoạch TKV
giao, sản phầm than sản xuất chưa tiêu thụ thì được để tồn tại các kho bãi chứa đảm bảo theo
quy định.

6.2. Tiêu thụ năng lượng
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
Tình hình tiêu thụ điện năng rong năm 2023: Trong năm 2023 công tác cung cấp điện

về cơ bản đã đáp ứng các yêu cầu của sản xuất, đặc biệt đã đáp ứng tốt yêu cầu cấp điện
bơm nước thoát mong Vỉa chính. Tại các điểm dùng điện:

+ Trạm 35/6kV : 25.382.603 kWh
+ Trạm treo VP Công ty 761.914 kWh
+ Điểm đấu nối Tổ xe Văn phòng 43.936 kWh
+ Điểm đấu nối Tổ lọc nước 18.830 kWh
+ Điểm đấu nối Kho Vật tư 30.220 kWh
+ Điểm đấu nói Ð?Bắc cọc sáu 1.243 kWh
Báo cáo sử dụng điện trong năm 2023: (Theo bảng trang sau)
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Nguồn nước mặt tại hồ Nam Đèo Nai, hồ Bara, nước moong Vỉa Chính, nước tại trạm sử

lý nước thải mỏ +25 núi Nhện mỏ Thống Nhất, Trạm sử lý nước thải mỏ Cọc Sáu và nước
mua của Xí nghiệp nước Câm Phả. Lượng nước trung bình sử dụng:

- Lưu lượng nước khai thác trung bình: 335m?/ngày đêm;
- Lưu lượng khai thác lớn nhất: 950 m°/ngày đêm;
- Tổng lưu lượng nước khai thác sử dụng năm 2023: 550540 mỶ/ngày đêm;
- Nước sử dụng trong sinh hoạt ở các khu vực văn phòng được xử lý đảm bảo đúng quy

định và thải qua các hệ thống cống thoát nước của Thành phố Câm Phả.
- Nước thải:
+ Toàn bộ lượng nước thải này được bơm dẫn trực tiếp từ moong khai thác (qua hệ thống

bơm và mương xây) về trạm xử lý nước thải mỏ Cọc Sáu để xử lý. Công ty ký hợp đồng với
Công ty TNHH MTV Môi trường-TKV (Đơn vị được TKV giao quản lý vận hành trạm
Trạm xử lý nước thải mỏ Cọc sáu) xử lý toàn bộ nước thải mỏ (Đơn vị này có Giấy phép xả
nước thải đã xử lý ra môi trường với chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại B
theo QCVN 40:2011/BTNMT).

+ Nước thải vệ sinh công nghiệp nhiễm dầu mỡ tại các Công trường- Phân xưởng được
thu gom vào bề thu lắng lọc, dầu mỡ thải được thu gom và xử lý theo quy định vê xử lý chất
thải nguy hại, nước thải còn lại chảy vào hệ thống thoát nước chung của mỏ, sau đó bơm về
Trạm xử lý nước thải mỏ than Cọc Sáu để xử lý. Công ty đã đầu tư hệ thông thu gom, xử lý
nước thải nhiễm dầu mỡ có công suất thiết kế 30m3/ngày đêm và hệ thống dẫn nước thải sau
xử lý về Trạm xử lý nước thải xử lý tiếp.

b) Tình hình nộp thuế tài nguyên nước, cấp quyền khai thác nước:
- Thuế tài nguyên nước: 4.988.600 đồng.
- Tiền cấp quyền khai thác nước: 30.686.760 đồng.
6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Không.
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về

môi trường: Không.
6.5. Chính sách liên quan đến người lao động
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.
Hiện nay Công ty đã ban hành hệ thống thang, bảng lương và phụ cấp lương của riêng

mình tại Quyết. định số 4038/QĐ-TĐN ngày 11/11/2022 của Hội đồng quản trị Công V/v
Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin”.

Công ty đã bám sát QÐ số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 để xây dựng mức tiền lương
các chức danh lao động và ban hành đơn giá tiền lương trên cơ sở thang bảng lương, các chế
độ chính sách và Hệ thống định mức của Tập đoàn Vinacomin.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện trả lương người lao động bình quân đạt: 14,6
tr/13,9 tr /người tháng tăng 105% so với kế hoạch được điều chỉnh.

- Số lượng lao động có mặt đến 31/12/2023: 1.841 người.
- Tiền lương bình quân thực hiện: 14,641 triệu đồng/người/tháng.
Trong năm đã ban hành các quy định bổ sung tiền lương, tiền lương khuyến khích kịp

thời động viên CBCNV có thành tích trong công tác góp phân vào hoàn thành nhiệm vụ
SXKD (áp dụng KPIs để trả lương cho cán bộ, công nhân viên phòng ban). Rà soát, cân đối
chất lượng lao động các đơn vị, bố trí đủ số LĐ cho các đơn vị đảm bảo ôn định sản xuất.

14
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4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154

5. Tài sản ngắn hạn khác l5 | VI14a

B. TÀI SÁN DÀI HẠN 200 582.477.062.256 |  703.097.048.559

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 160.876.833.120 156.191.100.115
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 VI.3bc - _

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 Š :
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 = :
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 : `

6. Phải thu dài hạn khác 2l6 | VI4b 160.876.833.120 156.191.100.115

7. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 VL4b - =

II.Tài sản cố định 220 389.529.571.943 472.861.668.981
1. Tài sản cố định hữu hình 221 VỊ,9 388.951.545.715 472.455.604.089

- Nguyên giá 222 2.479.379.126.905 |_ 2.346.695.234.195
- Giá trị hao mòn lũy kế 223 (2.090.427.581.190) |_ (1.874.239.630.106)

2. Tài sản có định thuê tài chính 224 | VLII
- Nguyên giá 225 z =

- Giá trị hao mòn lũy kế 226 § &

3. Tài sản cố định vô hình 227 VI.10 578.026.228 406.064.892
- Nguyên giá 228 1.684.148.650 1.238.721.990

- Giá trị hao mòn lũy kế 229 (1.106.122.422) (832.657.098)
III. Bất động sản đầu tư 230 | va 8 :

- Nguyên giá 231 s #

- Giá trị hao mòn lũy kế 232 C :
IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 VL8 12.840.452.674 36.580.248.322
1. Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 12.840.452.674 36.580.248.322
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 b :
1. Đầu tư vào công ty con 251 Ễ =

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 _ Ề

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255

VỊ. Tài sắn dài hạn khác 260 19.230.204.519 37.464.031.141
1, Chỉ phí trả trước dài hạn 261 | VI13b 19.230.204.519 37.464.031.141
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 22 | Via4a
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263

4. Tài sản dài hạn khác 268 VIL14b

TỎNG CỘNG TÀI SẢN {270 =100+200} 270 1.260.618.894.679 | 1.469.478.200.999

Xã o3 MÃ | rnuvér | SỐ CUÓI KỲ SÓ CUÓI KỲ
NGUÒN VỐN ˆ

SỐ bong (31/12/2023) (01/01/2023)

A. NỢ PHÁI TRÀ 300 836.853.444.753 | 1.105.281.859.390
I. Nợ ngăn hạn 310 498.768.787.953 742.674.913.023



k Sổ MÃ | THUYẾT SÓ CUÓI KỲ SÓ ĐÀU NĂMTÀI SÁN SÓ | MINH (31/12/2023) (01/01/2023)
3ý _ z VỊ1ó61. Phải trả người bán ngăn hạn ni d

|

235.366341⁄540|  338463.400.450
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước J2 | vị19 53.625.429.023 74.740.654.068
4. Phải trả người lao động 314 121.626.275.348 92.679.431.139
5. Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 | vi2g 1.817.870.710 632.797.957
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316

7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317

8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 | VI22ac
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác 32 | vi2I 5.443.601.182 5.792.907.539
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn “II lây bà 65.281.315.907 |  206.087.983.372
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 VIL23a

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 15.607.954.243 24.277.738.498
13. Quỹ bình ốn giá 323

14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ 324

II. Nợ dài hạn 330 338.084.656.800 362.606.946.367
1. Phải trả người bán dài hạn .2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332

3. Chi phí phải trả dài hạn. 333 VI.20
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 385

6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 VIL22bc
7. Phải trả dài hạn khác 337 | VL2I
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 338.084.656.800 362.606.946.367
9. Trái phiếu chuyền đổi 339 VIL17
10. Cổ phiếu ưu đãi 340 | VI22
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 | VI24b
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 VI23b m :
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343

B.VÓN CHỦ SỞ HỮU 409 423.765.449.926 |  364.196.341.609
I. Vốn chủ sở hữu 410 423.765.449.926 364.196.341.609
1. Vốn góp của chủ sở hữu 4Il | VỊ25a 294.390.970.000 294.390.970.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 294.390.970.000 294.390.970.000

2. Thặng dư vốn cỗ phần 412 | VI25a (66.000.000) (66.000.000)
3. Quyền chọn chuyên đổi trái phiếu 413 VI25a
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 | VI25a 6.662.920. 103 6.662.920.103
5. Cô phiếu quỹ 415 | VL25d
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 VI25a
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 | VI25a
8. Quỹ đầu tư phát triển 418 | VI2%e 20.032.525.558 20.032.525.558
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 4199| VI25e
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 VIL25e

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 | VI25a 102.744.630.265 43.175.521.048
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a (6.390.903.061)
- LNST chưa phân phối kỳ này 421b 102.744.630.265 49.566.425.009
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430



27

lưøi MÃ | THUYẾÉT SÓ CUÓI KỲ SÓ ĐẦU NĂM
TÀI SÀN SỐ | MINH (31/12/2023) (01/01/2023)

1. Nguồn kinh phí 431 VIL28 Z v¿

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432

TÓNG CỘNG NGUÒỎN VÓN {440 = 300+400} 440 1.260.618.894.679 | 1.469.478.200.999

2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 Đơn vị tính: đồng VND
F$

Chí tiêu mạ. 1. Năm nay Năm trước
SỐ minh

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 3.980.500.622.621 3.7092.754.745.856
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02

3. Doanh thu thuân về bán hàng &CCDV {10= 10
01-02} 3.980.500.622.621 | _ 3.792.754.745.856

4. Giá vốn hàng bán T VI.28 3.670.755.335.800 | _ 3.571.213.219.148
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV  {20= s10-11} 309.745.286.821 221.541.526.708
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI29 4.774.206.508 4.594.575.699

7. Chỉ phí tài chính 22 V0 35.241.502.272 33.355.568.664
Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 35.241.502.272 33.355.568.664

8. Chi phí bán hàng 24 3.102.218.280 1.809.605.442

9, Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 25 149.263.911.368 133.017.507.001
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 126.911.861.409 57.953.421.300

{30=20 +(21-22) - (24+25)}

11. Thu nhập khác 3I 1.989.111.875 5.102.871.660

12. Chi phí khác 3 605.581.631 884.518.424
13. Lợi nhuận khác {40 =3I - 32} 40 1.383.530.244 4.218.353.236
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê {50= =30+40} 128.295.391.653 62.171.774.536

15. Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 3! | YH! 25.550.761.388 12.605.349.527

16. Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI32

17. Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh nghiệp 60
{60 = 50-51-52} 102.744.630.265 49.566.425.009

18. Lãi cơ bản trên cô phiếu 70 3.490 1.684

3) Báo cáo lưu chuyền tiền tệ Năm 2023 (Theo phương pháp gián tiếp) Đơn vị tính: đồng VND

CHÍ TIÊU Mã Thuyết Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
SỐ mình Năm nay Năm trước

I. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SÁẢN

XUÁT KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước thuế 01 128.295.391.653 62.171.774.536
2. Điêu chỉnh cho các khoản:
Khấu hao tài sản cố định 02 231.547.064.986 196.979.255.847
Các khoản dự phòng 03 « :
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04 z -

Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 05 56.075.148 (7.789.152.272)
Chỉ phí lãi vay 06 35.241.502.272 33.355.568.664
Các khoản điều chỉnh khác 07 22.428.437.280
`ẫ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi

08
vốn lựu động 417.568.471.339 284.717.446.775
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu 09 71.505.074.694 (257.435.885.228)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 10 249.650.424 (10.865.916.634)

Tăng/(Giảm) các khoảnphải trả (ko bao gồm lãi vay (85.968.402.101) 153.184.589.463



CHỈ PIÊU Mã Thuyết Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
số mình Năm nay Năm trước

phải trả và thuê TNDN phải nộp)

(Tăng)/Giảm chỉ phí trả trước 12 15.592.508.976 60.404.786.758
Tăng, giam chứng khoán kinh doanh 13

Tiền lãi vay đã trả 14 (35.368.581.963) (33.254.540.250)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15 (1.480.291.404) ˆ

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh l6 1.580.120.000 632.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17 (29.535.750.955) (23.297.311.891)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 354.142.799.010 174.085.168.993
T Ên CHUYÊN TIÊN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU
T
1. Tiên chỉ đê mua sắm và xây dựng TSCĐ và các TS

2]dài hạn khác (163.127.371.376) (113.847.274.465)
2.Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS

22
dài hạn khác (144.548.651) 3.194.576.573
3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vịkhác 23
4.Tiên thu hôi cho vay, bán lại các công cụ nợ của
đơn vị khác na

5. Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 - -

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận được chia 27 88.473.503 71.439.504
Lưu chuyễn tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (163.183.446.524) (110.581.258.388)
II. LƯU CHUYÊN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH — :1.Tiên thu từ phát hành cô phiêu, nhận vôn góp của 3]chủ SỞ hữu

Ï2.Tiên chỉ trả vỗn góp cho các CSH, mua lại cỗ phiêu 32của DN đã phát hành - -

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 VIL3 - -

4. Tiền chỉ trả nợ gốc vay 344 | VII4 308.326.364.013 388.46 1.760.927
5. Tiên chỉ trả nợ thuê tài chính 35 (473.655.321.045) (432.907.824.876)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (23.481.154.400) (19.532.307.280)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 (188.810.111.432) (63.978.371.229)
Lưu chuyền tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 2.149.241.054 (474.460.624)
Tiền tồn đầu kỳ 60 2.007.328.847 2.481.789.471
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61

Tiền tồn cuối kỳ 70 4.156.569.901 2.007.328.847

Trên đây là Báo cáo Thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Than Đèo Nai -
Vinacomnmn xin được báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội cùng toàn thê cỗ đông Công ty. W- TẾTrân trọng./.
Nơi nhận :
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, KTT;
- Các cô đông Công ty;
- Lưu VP, HĐỌT, Website Công ty.
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